TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 6
Tuần 26: Từ ngày 21/3/2022 đến 26/3/2022

UNIT 8: The world around us
      Tiết 76, 77, 78: Lesson 2
      ***
Link bài giảng:      https://www.youtube.com/watch?v=zJoGyR6mHto      

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Sau bài học này, học sinh sẽ nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng lên kế hoạch cho 1 chuyến cắm trại.
II. NỘI DUNG
· Từ vựng: sleeping bag, flashlight, batteries, tent, pillow, towel, bottled water
· Ngữ pháp: câu ghép với “so”
III. THỜI GIAN: 3 tiết
IV. NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP:

UNIT 8: The world around us – Lesson 2
I. New words (Từ mới)
· sleeping bag: túi ngủ
· flashlight (n): đèn pin
· battery (n): cục pin
· tent (n): cái lều
· pillow (n): cái gối
· towel (n): khăn tắm
· bottled water: nước đóng chai
· cell phone: điện thoại di động
· bring – brought (v): mang theo
· need (v): cần
need + danh từ/ to V1
	Ex: I need a flashlight for the trip.
	      We need to bring a camera.
· What was wrong with you?: Có chuyện gì với bạn vậy?
II. Grammar (Ngữ pháp)
Conjunction “so” (Liên từ “so”)
· “so”: vì vậy, vì thế dùng để chỉ kết quả của 1 hành động, 1 sự việc nào đó.
Ex: I had a cold so I didn’t go to school. (Tôi bị cảm vì vậy tôi không đi học được.)
	   We are going kayaking so you need to bring a towel. (Chúng ta chuẩn bị đi chèo thuyền kayak, vì vậy bạn cần mang theo 1 cái khăn)
III. Homework (Bài tập về nhà)
- Học sinh ôn lại từ vựng + ngữ pháp cần nhớ.
- Luyện tập thêm phần bài tập củng cố trên K12online.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Unit 8 – Lesson 3.
* ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI TRONG SGK (Phần này Hs không cần chép vào tập)
Phần New words a/ trang 65.
1. 
2. battery
3. bottled water
4. flashlight
5. pillow
6. towel
7. sleeping bag
8. tent 

Phần Reading a/ trang 65


	Wilmslow School Summer Camp List

	Sleeping bag
	pillow
	Money
	Towel

	Bottled water
	Battery
	Food
	camera

	Cell phone
	flashlight
	notebook
	tent


Phần Reading b/ trang 65
1. 
2. Next week  
3. He was sick
4. They need batteries
5. They don’t need to bring any food.
Phần Grammar b/ trang 66

1. B
2. F
3. A 
4. C
5. D
6. E

Phần Grammar c/ trang 66

1. Yes, we should so we have somewhere to sleep
2. Yes, we should so we don’t get thirsty
3. Yes, we should so we don’t get cold
4. Yes, we should so we have something to read
5. Yes, we should so we don’t get hungry
6. Yes, we should so we can buy presents 
* BÀI TẬP CỦNG CỐ
1. 			     A. a flashlight
			     B. a sleeping bag
			     C. a battery
			     D. a tent

2. 			     A. a flashlight
			     B. a sleeping bag
			     C. a battery
			     D. a tent

3. 			     A. a flashlight
			     B. a sleeping bag
			     C. a battery
			     D. a tent

4. 			     A. a flashlight
			     B. a sleeping bag
			     C. a battery
			     D. a tent

5. 			     A. a flashlight
			     B. a pillow
			     C. a battery
			     D. a tent



6. You should bring a _____. You’ll be wet after going rafting.
A. towel		B. pillow		C. camera		D. tent
7. We need a _____ so we can see when it’s dark.
	A. sleeping bag	B. flashlight		C. pillow		D. tent
8. We should bring _____ so we have something to drink.
	A. cameras		B. food		C. batteries		D. bottled water
9. I will sleep in a ______ so I don’t get cold at night.
	A. sleeping bag	B. flashlight		C. pillow		D. tent
10. We need to bring a _____ so we have somewhere to stay.
A. towel		B. pillow		C. camera		D. tent
* Dặn dò: 
- Ghi và làm bài vào tập. 
- Vào K12online xem bài giảng, tài liệu, hoàn thành nội dung học tập. 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên
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